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  tßa ¸n nh©n d©n                                céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 HUYỆN QUỲNH LƯU,                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

      TỈNH NGHỆ AN                     
                                                      

 Bản án số: 37/2021/HNGĐ - ST 

 Ngày: 09 - 9 - 2021 

 V/v: “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con,  

chia tài sản chung khi ly hôn” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Ngọc Hà. 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thường và bà Lê Thị Thanh Thủy 

Thư ký phiên toà: Bà Phan Lệ Giang, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên tòa: Bà Vũ Thị Thùy Trang - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 09 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường toà án nhân dân huyện 

Quỳnh Lưu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số 

116/2021/TLST-HNGĐ, ngày 27 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 98/2021/QĐXXST -HNGĐ, ngày 24 tháng 8 năm 2021 giữa các đương 

sự: 

- Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1980; có mặt 

Nơi cư trú: Xóm CT, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

- Bị đơn: Anh Trương Văn L, sinh năm 1977; có mặt  

Nơi ĐKHKTT: Xóm CT, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

Nơi cư trú: Thôn PT, xã TT, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

-Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 

1983; có đơn xin xét xử vắng mặt 

Nơi cư trú: Xóm CT, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và quá trình giải quyết vụ án và tại phiên 

tòa, nguyên đơn chị Nguyễn Thị K trình bày:  

Về tình cảm: Chị và anh Trương Văn L đăng ký kết hôn ngày 11/11/2009 tại 

UBND xã TT, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Kết hôn tự nguyện. Thời gian đầu vợ 

chồng chung sống bình thường nhưng đến cuối năm 2012 thì phát sinh mâu thuẫn. 

Nguyên nhân mâu thuẫn là do anh L không quan tâm, chăm sóc chị và các con; 

anh L thường xuyên uống rượu và không chịu đi làm. Vợ chồng mâu thuẫn trầm 

trọng, không tìm được tiếng nói chung. Chị và anh L đã sống ly thân từ tháng 

4/2019 đến nay. Từ tháng 5/2021 anh L bỏ về quê ở thôn Phong Thái, xã Tiến 

Thủy ở với mẹ đẻ. Nay tình cảm vợ chồng không còn nên chị đề nghị Tòa án giải 

quyết cho chị được ly hôn với anh Trương Văn L. 

Về con: Chị và anh L có 02 con chung là Trương Thị Mai P, sinh ngày 

14/8/2010 và Trương Văn K, sinh ngày 09/4/2014. Hiện nay các con chung đang ở 

với chị; ly hôn chị có nguyện vọng được nuôi 02 con vì các con có nguyện vọng 

được ở với chị và chị không yêu cầu anh L cấp dưỡng nuôi con. 

Về tài sản: Chị và anh L đã thỏa thuận phân chia xong và đề nghị Tòa án ghi 

nhận sự thỏa thuận phân chia về tài sản chung như sau: Giao cho chị được quản lý, 

sử dụng 01 nhà ở hai tầng, lợp ngói xây dựng năm 2011 trên thửa đất số 99 tờ bản 

đồ số 37 tại xóm CT, xã QB có giá trị  960.000.000đ và các tài sản khác gồm: 01 

máy điều hòa mua năm 2010 trị giá 10.300.000đ; 01 tủ lạnh mua năm 2019 trị giá 

10.500.000đ; 01 tivi mua năm 2013 trị giá 9.500.000đ; 01 máy giặt mua năm 2009 

trị giá 3.200.000đ; 02 tủ gỗ đựng quần áo 03 buồng mua năm 2013 trị giá 

12.000.000đ; 01 tủ gỗ đựng quần áo 3 buồng mua năm 2020 trị giá 10.500.000đ; 

01 giường gỗ mua năm 2014 trị giá 5.000.000đ; 01 giường gỗ mua năm 2020 trị 

giá 9.500.000đ; 01 xe máy SH tên Nguyễn Thị K mua năm 2013 trị giá 

45.000.000đ; 01 bộ bàn ghế, tủ đựng tivi phòng khách mua năm 2009 trị giá 

15.000.000đ. Tổng giá trị tài sản chung là 1.090.500.000đ (Một tỷ không trăm chín 

mươi triệu năm trăm nghìn đồng). 

Chị có trách nhiệm trích trả cho anh L ½ tổng giá trị tài sản chung là 

545.000.000đ (Năm trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 

Về nợ chung: Quá trình chung sống vợ chồng chị có nợ anh Nguyễn Văn T 

số tiền 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng) theo giấy vay tiền ngày 25/3/2019. 

Đây là khoản vay chung nên chị và anh L thỏa thuận mỗi người chịu trách nhiệm 

trả cho anh T số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng). 
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Theo bản tự khai, biên bản lấy lời khai, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa, bị đơn anh Trương Văn L trình bày:  

Về tình cảm: Anh thống nhất như trình bày của chị K về thời gian, địa điểm 

đăng ký kết hôn; thời gian mâu thuẫn và thời gian sống ly thân. Nguyên nhân mâu 

thuẫn là do tính tình vợ chồng không hợp, không tìm được tiếng nói chung trong 

cuộc sống. Vợ chồng tuy sống chung trong một nhà nhưng đã ly thân từ năm 2019, 

không còn quan tâm đến nhau nữa. Nay chị K xin ly hôn anh, anh cũng đồng ý ly 

hôn vì tình cảm vợ chồng không còn. 

Về con: Anh thống nhất như trình bày của chị K về họ tên, ngày tháng năm 

sinh của các con chung. Hiện nay các con đang ở với chị K. Ly hôn anh có nguyện 

vọng được nuôi cháu K, đồng ý để chị K nuôi cháu P; anh không yêu cầu chị K cấp 

dưỡng nuôi con chung và cũng không đóng góp cấp dưỡng nuôi con chung. Hiện 

nay anh làm nghề đánh cá biển, thời gian sinh sống trên biển từ 18- 20 ngày, thu 

nhập bình quân mỗi tháng từ 5.000.000đ đến 8.000.000đ. 

Về tài sản: Anh thống nhất như trình bày của chị K về tài sản chung và đề 

nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận của anh và chị K; anh đồng ý nhận 

545.000.000đ tiền trích chia tài sản chung từ chị K. 

Về nợ chung: Anh thống nhất như trình bày của anh T, chị K; đây là khoản 

nợ chung của anh và chị K, nay anh T yêu cầu anh và chị K trả số tiền 

400.000.000đ; anh và chị K đã thỏa thuận mỗi người chịu trách nhiệm trả cho anh 

T 200.000.000đ. 

Theo bản tự khai ngày 10/6/2021, biên bản hòa giải ngày 10/6/2021, người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn T trình bày: Anh có cho chị 

Nguyễn Thị K, anh Trương Văn L vay tổng số tiền 400.000.000đ (Bốn trăm triệu 

đồng). Nay chị K và anh L ly hôn nên anh đề nghị anh L, chị K trả 400.000.000đ, 

anh không yêu cầu lãi suất. 

Kết quả xác minh tại UBND xã TT:  

Anh Trương Văn L và chị Nguyễn Thị K có đăng ký kết hôn tại UBND xã 

TT vào ngày 11/11/2009, số 87, quyển số 01/2007. Hôn nhân của anh chị đảm bảo 

các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi kết hôn, anh L, chị K không 

sinh sống ở địa phương mà sinh sống ở xã QB nên nguyên nhân mâu thuẫn của vợ 

chồng địa phương không nắm được. Anh L không có hộ khẩu thường trú tại xã TT. 

Hiện nay anh L đã chuyển về sống tại thôn PT, xã TT sống cùng với mẹ đẻ. Anh L 

hiện nay không có nghề nghiệp, thu nhập gì. Mẹ đẻ của anh L cũng không có 

khoản thu nhập gì. 
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Kết quả xác minh tại UBND xã QB: 

Anh Trương Văn L và chị Nguyễn Thị K đăng ký kết hôn tại UBND xã TT; 

không đăng ký kết hôn tại UBND xã QB. Sau khi kết hôn anh L, chị K sinh sống 

và làm việc tại xã QB, đã có nhà cửa ổn định tại xóm CT, xã QB. Nguyên nhân 

mâu thuẫn của vợ chồng địa phương không nắm được. Anh L, chị K có 2 con 

chung là Trương Thị Mai P, sinh ngày 14/8/2010 và Trương Văn K, sinh ngày 

09/4/2014. Hiện nay các con chung đang ở với chị K. Chị K hiện nay có công việc 

và thu nhập ổn định. Chị K đề nghị Tòa án giải quyết về quan hệ hôn nhân, về con 

chung và tài sản chung đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu phát biểu ý kiến: Trong 

quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng 

xét xử nghị án; Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân theo pháp luật tố tụng; 

nguyên đơn, bị đơn chấp hành pháp luật theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, 

và phát biểu về việc giải quyết vụ án: Đề nghị công nhận thuận tình ly hôn giữa chị 

Nguyễn Thị K và anh Trương Văn L, chấp nhận yêu cầu được nuôi con của chị K; 

về cấp dưỡng nuôi con, chị K không yêu cầu nên không xem xét; công nhận sự 

thỏa thuận về tài sản chung và về nợ chung giữa chị K và anh L, anh T; các đương 

sự thỏa thuận với nhau xong trước khi mở phiên hòa giải nên không phải chịu án 

phí chia tài sản và trả nợ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

tòa, kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

 [1] Đây là vụ án dân sự “Tranh chấp hôn nhân và gia đình”. 

 [2] Về tố tụng: Bị đơn anh Trương Văn L có đăng ký hộ khẩu thường trú ở 

xóm CT, xã QB, huyện QL, tỉnh Nghệ An. Căn cứ Điều 28; Điều 35; Điều 39 của 

Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.  

 [3] Về quan hệ hôn nhân: Hôn nhân giữa chị Nguyễn Thị K và anh Trương 

Văn L là hợp pháp, tuân thủ các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. 

Quá trình chung sống do vợ chồng tính cách không hợp nhau, không tìm được 

tiếng nói chung nên phát sinh nhiều mâu thuẫn. Anh, chị đã sống ly thân từ tháng 

4/2019 nhưng vẫn ở chung một nhà, đến tháng 5/2021 anh L về quê ở xã TT ở cho 

đến nay, không còn quan đến nhau. Xét thấy đời sống chung  không thể kéo dài, 

mục đích hôn nhân không đạt được, chị Nguyễn Thị K và anh Trương Văn L đều 
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thống nhất về việc ly hôn vì vậy căn cứ vào Điều 55 Luật hôn nhân và gia đình 

công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh L và chị K. 

 [4] Về con: Chị K và anh L có 02 con chung là Trương Thị Mai P, sinh 

ngày 14/8/2010 và Trương Văn K, sinh ngày 09/4/2014. Từ khi vợ chồng sống ly 

thân các con chung do chị K trực tiếp nuôi dưỡng.  

Chị K có nguyện vọng được trực tiếp nuôi các con chung, anh L có nguyện 

vọng được trực tiếp nuôi cháu K. Xét nguyện vọng nuôi con của chị K và anh L là 

chính đáng. Tuy nhiên việc giao con cho ai nuôi dưỡng cần căn cứ vào quyền lợi 

mọi mặt của các con chưa thành niên. Các con chung hiện nay đang ở với chị K, từ 

khi ly thân cho đến nay chị vẫn đảm bảo tốt cho các con được mọi điều kiện về 

sinh hoạt và học tập tốt. Chị K có công việc và thu nhập ổn định, đảm bảo được 

việc nuôi con. Anh L không có công việc, thu nhập không ổn định. Cháu P đang 

chuẩn bị lên lớp 6 Trường THCS QB, cháu K đang chuẩn bị lên lớp 2 Trường TH 

QB. Hai cháu đều có nguyện vọng được ở với mẹ. Thiết nghĩ việc thay đổi môi 

trường học tập và sinh hoạt sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các con chung. 

Do đó cần tiếp tục giao hai con chung cho chị K trực tiếp nuôi dưỡng là có cơ sở 

và cần được chấp nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật hôn nhân và gia 

đình. 

 [5] Về cấp dưỡng nuôi con: Chị K không yêu cầu anh L cấp dưỡng nuôi con 

chung nên không xem xét. 

   [6] Về tài sản: Anh L và chị K thỏa thuận xong về việc phân chia tài sản và 

đề nghị Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận; Đây là thỏa thuận phù hợp với quy định tại 

khoản 1 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình nên cần được ghi nhận: Giao cho chị 

Nguyễn Thị K được sở hữu: 01 nhà ở hai tầng, lợp ngói xây dựng năm 2011 trên 

thửa đất số 99 tờ bản đồ số 37 tại xóm CT, xã QB có trị giá 960.000.000đ và các 

tài sản khác gồm: 01 máy điều hòa mua năm trị giá 10.300.000đ; 01 tủ lạnh mua 

năm 2019 trị giá 10.500.000đ;  01 tivi mua năm 2013 trị giá 9.500.000đ; 01 máy 

giặt mua năm 2009 trị giá 3.200.000đ; 02 tủ gỗ đựng quần áo 03 buồng mua năm 

2013 trị giá 12.000.000đ; 01 tủ gỗ đựng quần áo 3 buồng mua năm 2020 trị giá 

10.500.000đ; 01 giường gỗ mua năm 2014 trị giá 5.000.000đ; 01 giường gỗ mua 

năm 2020 trị giá 9.500.000đ; 01 xe máy SH tên Nguyễn Thị K mua năm 2013 trị 

giá 45.000.000đ; 01 bộ bàn ghế, tủ đựng tivi phòng khách mua năm 2009 trị giá 

15.000.000đ. Tổng giá trị tài sản chung là 1.090.500.000đ (Một tỷ không trăm chín 

mươi triệu năm trăm nghìn đồng). 
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Chị K có trách nhiệm trích trả cho anh Trương Văn L 545.000.000đ (Năm 

trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 

Anh Trương Văn L được nhận 545.000.000đ tiền trích trả giá trị tài sản 

chung từ chị K.  

[7] Về nợ chung: HĐXX xác định khoản nợ anh Thắng 400.000.000đ là nợ 

chung của chị K và anh L; anh T  yêu cầu chị K, anh L cùng trả nợ, các đương sự 

đã thỏa thuận xong việc trả nợ và đề nghị Tòa án ghi nhận. HĐXX xác định đây là 

nợ chung của hai người nên công nhận sự thỏa thuận về việc chị K và anh L cùng 

trả nợ, kỷ phần của mỗi người là ½ số tiền 400.000.000đ. 

  [8] Về án phí:  

  Đối với án phí ly hôn sơ thẩm: Chị K thỏa thuận chịu án phí ly hôn sơ thẩm 

là 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng)  

 Đối với án phí chia tài sản và nợ chung: Trước phiên hòa giải các đương sự 

đã thỏa thuận xong việc chia tài sản, nghĩa vụ trả nợ và đề nghị Tòa án ghi nhận sự 

thỏa thuận; theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội thì các 

đương sự không phải chịu án phí. Hoàn trả số tiền tạm ứng án phí cho anh T. 

Bởi các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Căn cứ vào các Điều 55, 59, 81, 82, 83, 84  Luật hôn nhân và gia đình; 

Điều 147; Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 466 Bộ luật Dân sự; Điều 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Uỷ Ban Thường Vụ 

Quốc Hội.  

2. Xử:  

- Về tình cảm: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Nguyễn Thị K và 

anh Trương Văn L. 

- Về con: Giao con chung Trương Thị Mai P, sinh ngày 14/8/2010 và 

Trương Văn K, sinh ngày 09/4/2014 cho chị Nguyễn Thị K trực tiếp nuôi dưỡng. 

Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung đối với anh L. 

Anh L có quyền thăm nom con chung, không ai được cản trở. 

-Về tài sản: Giao cho chị Nguyễn Thị K được quyền sỡ hữu: 01 nhà ở 02 tầng, 

lợp ngói xây dựng năm 2011 trên thửa đất số 99 tờ bản đồ số 37 tại xóm CT, xã 

QB (thửa đất là tài sản riêng của chị K) có trị giá 960.000.000đ và các tài sản khác 

gồm: 01 máy điều hòa trị giá 10.300.000đ; 01 tủ lạnh trị giá 10.500.000đ;  01 tivi 
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trị giá 9.500.000đ; 01 máy giặt trị giá 3.200.000đ; 02 tủ gỗ đựng quần áo 03 buồng 

mua năm 2013 trị giá 12.000.000đ; 01 tủ gỗ đựng quần áo 3 buồng mua năm 2020 

trị giá 10.500.000đ; 01 giường gỗ mua năm 2014 trị giá 5.000.000đ; 01 giường gỗ 

mua năm 2020 trị giá 9.500.000đ; 01 xe máy SH tên Nguyễn Thị K trị giá 

45.000.000đ; 01 bộ bàn ghế, tủ đựng tivi phòng khách trị giá 15.000.000đ. Tổng 

giá trị tài sản chung là 1.090.500.000đ (Một tỷ không trăm chín mươi triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

Chị K có trách nhiệm trích trả cho anh Trương Văn L 545.000.000đ (Năm 

trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 

Anh Trương Văn L được nhận 545.000.000đ tiền trích trả giá trị tài sản 

chung từ chị K.  

-Về nợ: Buộc chị Nguyễn Thị K và anh Trương Văn L phải thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ tiền vay còn lại cho anh Nguyễn Văn T số tiền vay là 400.000.000đ (Bốn 

trăm triệu đồng); Kỷ phần của chị K là 200.000.000đ, anh L là 200.000.000đ. 

    3. Về án phí: Chị Nguyễn Thị K phải chịu 150.000đ án phí ly hôn sơ thẩm; 

hoàn trả cho chị Nguyễn Thị K số tiền 12.750.000đ tạm ứng án phí chị đã nộp theo 

biên lai số 0004534 ngày 27/5/2021. Hoàn trả cho anh Nguyễn Văn T số tiền 

10.000.000đ (Mười triệu đồng) tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0002507 

ngày 19/8/2021 của  Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.  

4. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối 

với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Tr­êng hîp QuyÕt ®Þnh được thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã 

quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 6,7, 7a,7b vµ 9 LuËt thi 

hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 30 LuËt 

thi hµnh ¸n d©n sù.                               

     5. Đương sự có mặt có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đương sự vắng mặt có quyền 

kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản sao bản án.  
 

  Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- VKSND huyện Quỳnh Lưu;                                     THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- THADS huyện Quỳnh Lưu; 

- Các đương sự; 

-TAND tỉnh Nghệ An; 

- UBND xã QB; 

- Lưu HS. 

                                                                                    Trần Ngọc Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


